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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH PHỐ BẮC NINH

THỊ XÃ TỪ SƠN

HUYỆN YÊN PHONG

HUYỆN QUẾ VÕ

HUYỆN THUẬN THÀNH
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NH 
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TỈNH LỘ 276

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn

Khu công nghiệp Tiên Sơn

Khu công nghiệp Tiên Sơn

Khu công nghiệp VSIP

Cụm công nghiệp Tân Chi

Cty cổ phẩn DABACO Việt Nam

Trường Đại học quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Đông á

Cụm công nghiệp Phú Lâm
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TỈNH LỘ 287

TL 276 MỚI

HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH

NGUỒN TÀI LIỆU

CHÚ DẪN

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

0.12%

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

Ngày ... tháng ... năm 2020 Ngày ... tháng ... năm 2020
CHỦ TỊCH

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

          

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN TIÊN DU TRONG TỈNH BẮC NINH 

TỈNH BẮC GIANG

HUYỆN YÊN PHONG

TP. BẮC NINH

HUYỆN QUẾ VÕ

HUYỆN TIÊN DU

HUYỆN THUẬN THÀNH

TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆN LƯƠNG TÀI

HUYỆN GIA BÌNH

TX. TỪ SƠN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17.22%

82.66%
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DGT

núi Móng

núi Bất Lự

núi Chè

núi Chè

núi Đông Lâu

núi Phật Tích

núi Đông Sơn

núi Long Khám

núi Vân Khám

Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường

Trung tâm tư vấn

Ngày ... tháng ... năm 2020
GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấuGIÁM ĐỐC

Bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Tiên Du

(Tổng diện tích tự nhiên 9560.25 ha)

BCS

LUK

SON

MNC

ODT
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DTT

LUC

ONT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT
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DNL
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mã HT
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mã HT
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mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

LUC

NTS

NKH

TSC

CQP

CAN

CLN

DGT

DTL

BHK

SKX

DSH

DGD

DRA

DCH

NTD

DDL

TIN

TON

DYT

LUC

NTS

NKH

TSC

CQP

CAN

CLN

DGT

DTL

BHK

SKX

DSH

DGD

DRA

DCH

NTD

DDL

TIN

TON

DYT

Ranh giới hành chính tỉnh

mã HT

BCS

mã HT

LUK

mã HT

SON

mã HT

MNC

mã HT

ODT

mã HT

ONT

mã HT

DTT

Ranh giới hành chính huyện

Ranh giới hành chính xã

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã

Trụ sở UBND xã quy hoạch

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ quy hoạch

Sân vận động

Trường học, bệnh viện, trạm xã

Đường giao thông quy hoạch mới

Đường giao thông quy hoạch mở rộng

Đất ở nông thôn

Mã loại đất theo KH

Mã loại đất HT

QUY HOẠCH

Cấp trên phân bổ Câp huyện xác định

TÊN KÝ HIỆU

Đất thủy lợi

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Đất thương mại, dịch vụ

Đất giáo dục

Đất cụm công nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo

Đất ở đô thị

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất năng lượng

Đất giao thông

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất trồng cây lâu năm

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở giáo dục- đòa tạo

Đất bãi thải, sử lý chất thải

Đất chợ

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất tín ngưỡng

Đất tôn giáo

Đất cơ sở y tế

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

Đất cơ sở thể dục- thể thao

Đất ở đô thị

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất trồng lúa khác

Đất bằng chưa sử dụng

CHÚ DẪN

1646.09 HA

CHÚ DẪN CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH SDĐ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẾN NĂM 2030

11.66 HA

7902.48 HA

CQP

DTT

TIN

ONT

ONT

ONT

Ngày ... tháng ... năm 2020
GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

UBND HUYÊN TIÊN DU

TỈNH BẮC NINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH BẮC NINH

TON

ONT
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LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS
DRA

LUC
TMD

LUC

DGD

DGD

NTD

DTT

DGT

LUC;DGT

DGD

LUC

DGT

BCS

LUC
DGT

DCH

thôn Na

thôn Giới Tế

thôn Ân Phú

thôn Đông Phù

thôn Tam Tảo

xóm Ấp Vang

thôn Lũng Sơn

thôn Bái Uyên

thôn Duệ Khánh

thôn Lộ Bao

thôn Đình Cả

thôn Duệ Nam thôn Duệ Đông

thôn Hoài Trung

thôn Hoài Thượng

thôn Hoài Thị

thôn Khám

thôn Dọc

thôn Long Khám

thôn Nguyễn

thôn Kiều

thôn Nội

thôn Nội Viên

thôn Hộ Vệ

thôn Hương Vân

thôn Xuân Hội

thôn An Động

thôn Văn Trung

xóm Nam

thôn Liên Ấp

thôn Tư Chi

thôn Tử Nê

thôn Chi Đống

thôn Chi Hồ

thôn Chi Trung

thôn Nghĩa Chỉ

thôn Thượng

thôn Trung

thôn Rền

thôn Phật Tích
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thôn Vĩnh Phú

thôn Vĩnh Phú

xóm Muồng

thôn Lương

thôn Đinh

thôn Đinh

xóm Gạ

thôn Cao ĐìnhThôn Đại Trung

thôn Đại Thượng

xóm Giai

thôn Dương Húc

xóm Tờ

thôn Đoài

xóm Lẽ

thôn Đông

thôn Đại Sơn

thôn Bất Lự

xóm núi Bất Lự

thôn Núi Đông

thôn Cổ Miếu

thôn Đại Tảo

thôn Cổ Miếu

thôn Ngô Xá
thôn Phúc Nghiêm

thôn Long Văn
thôn Đông Sơn

thôn Đông Sơn

thôn Đông Sơn

thôn Ân Phú
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thôn Nam Viên
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